
Tên
Mã số thuế/

địa chỉ trụ sở
Tên Địa chỉ

I

1

Thanh tra trách nhiệm 

thực hiện pháp luật về 

thanh tra, tiếp công dân, 

khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham 

nhũng

Trung tâm Phát triển 

Quỹ đất Ninh Thuận

4500242438/Số 10, đường 

Phạm Đình Hổ, phường Mỹ 

Hải, Tp Phan Rang-Tháp 

Chàm

Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất Ninh 

Thuận

Số 10, đường 

Phạm Đình Hổ, 

phường Mỹ 

Hải, TP.Phan 

Rang - Tháp 

Chàm

Văn phòng Sở Quý IV

II

1

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về lĩnh 

vực tài nguyên

và môi trường trong 

hoạt động khai thác, chế 

biến khoáng sản

Công ty Cổ phần 

EVNIC Ninh Thuận

4500558833/đường Trương 

Định, khu phố 8, Phường 

Phước Mỹ, TP.Phan Rang-

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Dự án khai thác mỏ 

đá xây dựng Chà 

Bang

Xã Phước Nam, 

Huyện Thuận 

Nam

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc Sở; 

UBND Huyện Thuận 

Nam; UBND Xã Phước 

Nam

Quý I

Dự án khai thác mỏ 

đá ốp lát Từ Thiện I 

Dự án khai thác mỏ 

đá ốp lát Từ Thiện II

Quý II2

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về lĩnh 

vực tài nguyên

và môi trường trong 

hoạt động khai thác, chế 

biến khoáng sản

Công ty Cổ phần Địa 

chất-Khoáng sản 

Việt Nam

4303000044/Thôn Từ Thiện, 

xã Phước Dinh, huyện Thuận 

Nam, tỉnh Ninh Thuận

Xã Phước Dinh, 

Huyện Thuận 

Nam

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc Sở; 

UBND Huyện Thuận 

Nam; UBND Xã Phước 

Dinh

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2023

Thanh tra chuyên ngành

Đối tượng được

thanh tra, kiểm tra

Dự án/cơ sở, công trình

được thanh tra, kiểm tra Đơn vị phối hợp

thực hiện

Nội dung thanh tra, 

kiểm tra

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5603/QĐ-STNMT ngày 01/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận)

Số 

TT

Thời

gian

thực

hiện

Thanh tra trách nhiệm



3

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về bảo 

vệ môi trường

Công ty TNHH Sản 

xuất - Chăn nuôi 

Chánh Phong

4500559636/Tỉnh lộ 709, 

Thôn Hiếu Thiện, Xã Phước 

Ninh, Huyện Thuận Nam, 

Tỉnh Ninh Thuận

Dự án Trại heo hậu 

bị Chánh Phong

Xã Phước Ninh, 

Huyện Thuận 

Nam

Chi cục Bảo vệ môi 

trường; UBND Xã Phước 

Ninh; UBND huyện 

Thuận Nam

Quý II

4

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về lĩnh 

vực tài nguyên

và môi trường trong 

hoạt động khai thác, chế 

biến khoáng sản

Công ty TNHH Đầu 

tư và Sản xuất Đại 

Phát Hưng

4500574793/Số 08 Triệu 

Quang Phục, Phường Mỹ Hải, 

TP. Phan Rang - Tháp Chàm, 

Tỉnh Ninh Thuận

Dự án khai thác mỏ 

cát xây dựng Nhị 

Hà 2

Xã Nhị Hà, 

huyện Thuận 

Nam

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc Sở; 

UBND Huyện Thuận 

Nam; UBND Xã Nhị Hà

Quý III

5

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về bảo 

vệ môi trường

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Phước Nam - 

Ninh Thuận

4500241755/KCN Phước 

Nam, xã Phước Nam, huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Dự án Xây dựng, 

kinh doanh kết cấu 

hạ tầng Khu công 

nghiệp Phước Nam - 

 Ninh Thuận  

Xã Phước Nam, 

huyện Thuận 

Nam

BQL các khu công 

nghiệp tỉnh; CC BVMT; 

UBND Huyện Thuận 

Nam; UBND Xã Phước 

Nam

Quý III

6

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về tài 

nguyên và môi trường 

UBND phường Văn 

Hải

4500199084/Số 01 Nguyễn 

Thị Minh Khai, Phường Văn 

Hải, TP. Phan Rang - Tháp 

Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Toàn bộ địa bàn 

phường Văn 

Hải, TP. Phan 

Rang - Tháp 

Chàm

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc Sở; 

UBND TP.Phan Rang - 

Tháp Chàm

Quý IV

Dự án Khai thác đá 

chẻ xây dựng tại mỏ 

đá Núi Gió

Dự án Nhà máy đá 

Granite Linh Đỗ

III Kiểm tra

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về lĩnh 

vực tài nguyên

và môi trường trong 

hoạt động khai thác, chế 

biến khoáng sản

Công ty TNHH Một 

thành viên Linh Đỗ

4500591005/Số 33/2 Ngô Gia 

Tự, Phường Đài Sơn, TP. 

Phan Rang - Tháp Chàm, 

Tỉnh Ninh Thuận

Xã Phước 

Minh, Huyện 

Thuận Nam

Các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc Sở; 

UBND Huyện Thuận 

Nam; UBND Xã Phước 

Minh

Quý IV7



1

Kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật về lĩnh vực 

bảo vệ môi trường

Công ty CP Sunbay 

Ninh Thuận 

4500613587/Đường Yên 

Ninh, phường Mỹ Bình, thành 

phố PRTC

Dự án Sunbay Park 

Hotel & Resort 

Phường Mỹ 

Bình, TP.Phan 

Rang - Tháp 

Chàm

Chi cục Bảo vệ môi 

trường; UBND Phường 

Mỹ Bình; UBND TP.PR - 

Tháp Chàm

Quý I

2

Kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật về lĩnh vực 

bảo vệ môi trường và 

việc triển khai thực hiện 

Kế hoạch ứng phó sự cố 

tràn dầu

Công ty Cổ phần 

xăng dầu dầu khí 

Bình  Thuận

3400374220-006/13B Lương 

Ngọc Quyến, phường Phủ Hà, 

thành phố PR-TC

Cửa hàng xăng dầu 

An Hải

Thôn Hòa 

Thạnh, xã An 

Hải, huyện 

Ninh Phước

Phòng Biển; Chi cục Bảo 

vệ môi trường; UBND 

Huyện Ninh Phước; 

UBND Xã An Hải.

Quý I

3

Kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ môi 

trường

Công ty TNHH 

Thông Thuận

3400253480/Lô C1 KCN 

Thành Hải, xã Thành Hải, 

tp.PRTC

Nhà máy chế biến 

tôm số 2

KCN Thành 

Hải, xã Thành 

Hải, TP.Phan 

Rang - Tháp 

Chàm

BQL các KCN tỉnh; Chi 

cục Bảo vệ môi trường; 

UBND thành phố PRTC; 

UBND xã Thành Hải.

Quý II

4

Kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật về lĩnh vực 

bảo vệ môi trường và 

tài nguyên nước

Công ty TNHH Việt 

Úc - Phước Dinh

4500603405/thôn Sơn Hải, xã 

Phước Dinh, huyện Thuận 

Nam

Dự án Trung tâm 

sản xuất tôm thẻ 

chân trắng bố mẹ 

thế hệ G3

Xã Phước Dinh, 

Huyện Thuận 

Nam

CC BVMT; P.TNKS, 

Nước và BĐKH; UBND 

Huyện Thuận Nam; 

UBND xã Phước Dinh.

Quý II

5

Kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật về lĩnh vực 

bảo vệ môi trường và 

tài nguyên nước

Công ty TNHH Xây 

dựng và Tư vấn thiết 

kế Thái Hoàng 

4500236547/số 210 đường 

16/4, phường Phước Mỹ, 

TP.Phan Rang-Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận

Trang trại Chăn 

nuôi heo thịt

Xã Quảng Sơn, 

Huyện Ninh Sơn

CC BVMT; P.TNKS, 

Nước và BĐKH; UBND 

Huyện Ninh Sơn; UBND 

Xã Quảng Sơn

Quý II

6

Kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật trong giải 

quyết các thủ tục hành 

chính về đất đai

Văn phòng Đăng ký 

đất đai Ninh Thuận - 

Chi nhánh Ninh Hải

4500249546/Thị trấn Khánh 

Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh 

Ninh Thuận

Hồ sơ của hộ gia 

đình, cá nhân

Địa bàn huyện 

Ninh Hải

Phòng Quản lý đất đai; 

Văn phòng Đăng ký đất 

đai Ninh Thuận; UBND 

Huyện Ninh Hải

Quý III



7

Kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật trong giải 

quyết các thủ tục hành 

chính về đất đai

Văn phòng Đăng ký 

đất đai Ninh Thuận - 

Chi nhánh Ninh 

Phước 

4500265629/Thị trấn Phước 

Dân, Huyện Ninh Phước, 

Tỉnh Ninh Thuận

Hồ sơ của hộ gia 

đình, cá nhân

Địa bàn huyện 

Ninh Phước

Phòng Quản lý đất đai; 

Văn phòng Đăng ký đất 

đai Ninh Thuận; UBND  

Huyện Ninh Phước

Quý III

8

Kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật trong giải 

quyết các thủ tục hành 

chính về đất đai

Văn phòng Đăng ký 

đất đai Ninh Thuận - 

Chi nhánh Thuận Bắc

4500244026-006/Xã Lợi Hải, 

Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh 

Thuận

Hồ sơ của hộ gia 

đình, cá nhân

Địa bàn huyện 

Thuận Bắc

Phòng Quản lý đất đai; 

Văn phòng Đăng ký đất 

đai Ninh Thuận; UBND 

Huyện Thuận Bắc

Quý III

9

Kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật trong giải 

quyết các thủ tục hành 

chính về đất đai

Văn phòng Đăng ký 

đất đai Ninh Thuận - 

Chi nhánh Thuận 

Nam

4500402201/Xã Phước Nam, 

Huyện Thuận Nam, Tỉnh 

Ninh Thuận

Hồ sơ của hộ gia 

đình, cá nhân

Địa bàn huyện 

Thuận Nam

Phòng Quản lý đất đai; 

Văn phòng Đăng ký đất 

đai Ninh Thuận; UBND 

Huyện Thuận Nam

Quý III

10

Kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật về lĩnh vực 

bảo vệ môi trường và 

tài nguyên nước

Công ty Cổ phần 

Tinh bột sắn Ninh 

Thuận

4400734813/Km28, Quốc Lộ 

27, xã Quãng Sơn, huyện 

Ninh Sơn

Nhà máy tinh bột 

sắn FOCOCEV 

Ninh Thuận

Xã Quảng Sơn, 

Huyện Ninh Sơn

CC BVMT; P.TNKS, 

Nước và BĐKH; UBND 

Huyện Ninh Sơn; UBND 

Xã Quảng Sơn.

Quý IV


